
BioClean Supatac Tacky Mats are an

effective particle control solution,

manufactured from low density

polyethylene coated with an antibacterial

water based acrylic adhesive

CÁC TÍNH NĂNG & ƯU ĐIỂM NỔI
BẬT

30 numbered layers

Anti-bacterial water based acrylic

adhesive

Available in variety of sizes

STW
Tacky mat

Tacky mat

Các ngành công nghiệp

Môi trường được kiểm soát chính

xác

Chế tạo và Sản xuất
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STW
Tacky mat

BẢNG DỮ LIỆU KỸ THUẬT

 Thông tin sản phẩm

Vật liệu Polyethylene

Màu sắc Trắng

Tiêu chuẩn đánh giá sản
xuất/QMS

Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001

Quy định EN 46002, Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008

Bao bì Four mats (each with 30 numbered layers) per lined carton.

Kích thước có sẵn
18"x45" (approx.: 45.72cm x 114.30cm), 26"x45" (approx.: 66.04cm x 114.30cm), 36"x45" (approx.:
91.44cm x 114.30cm)

Loại phòng sạch Loại 100/ISO 5

Thời hạn sử dụng Five (5) years from date of manufacture
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Tacky mat

TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT VÀ TUÂN THỦ QUY ĐỊNH

Khu vực Châu Âu, Trung Đông & Châu
Phi

Ansell Healthcare Europe NV

Điện thoại: +32 (0) 2 528 74 00

Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Ansell Global Trading Center

Điện thoại: +603 8310 6688

Fax: +603 8310 6699

Khu vực Bắc Mỹ
Ansell Healthcare Products LLC

Số điện thoại tại Hoa Kỳ: +1 800 800

0444

Số fax tại Hoa Kỳ: +1 800 800 0445

Số điện thoại tại CA: +1-800-363-8340

Khu vực Mỹ Latinh & Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

Điện thoại: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited

Điện thoại: +61 1800 337 041

Fax: +61 1800 803 578

Vương quốc Anh

Ansell Nitritex

Điện thoại: +44 1638 663338

Fax: +44 1638 668890

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web www.ansell.com của chúng tôi,
hoặc gọi cho chúng tôi theo số

Ansell, ® và ™ là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của Ansell Limited hoặc một trong các công ty liên kết của công ty này. Bằng sáng chế Hoa Kỳ và Bằng sáng chế
Hoa Kỳ và không thuộc Hoa Kỳ đang chờ xử lý: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Đã đăng ký Bản quyền.

Tài liệu này cũng như bất kỳ tuyên bố nào khác được đưa ra ở đây bởi hoặc thay mặt cho Ansell đều không được hiểu là sẽ bảo đảm khả năng

bán được hoặc rằng bất kỳ sản phẩm nào của Ansell đều phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó. Ansell không chịu trách nhiệm về sự phù

hợp hoặc đúng đắn của sự lựa chọn găng tay của người dùng cuối cho một ứng dụng cụ thể.


